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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Tính cấp thiết phải tiến hành sáng kiến: 

Tư duy sáng tạo có tầm quan trọng vô cùng đặc biệt với sự phát triển các nền 

văn minh của loài người. Tư duy sáng tạo không chỉ giúp con người giải quyết 

được các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống một cách thích hợp mà còn đảm bảo 

cho việc hiện thực hoá những năng lực tiềm tàng của mỗi cá nhân. 

Mục tiêu giáo dục của nhiều nước trên thế giới đã được thay đổi theo hướng 

quan tâm đến dạy tư duy sáng tạo. Đối với nước ta giáo dục phổ thông giúp học 

sinh phát triển toàn diện cả về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng 

cơ bản, còn phát triển cả năng lực cá nhân, tính năng động sáng tạo. Như vậy, 

cùng với việc dạy tri thức, phát triển tư duy sáng tạo được xem là vấn đề quan 

trọng của giáo dục. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII về 

đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ 

phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực và sáng tạo, 

biết vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục phương pháp truyền 

thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến 

khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát 

triển năng lực. Đó là những yêu cầu mà mỗi người làm Giáo dục, trong đó có lực 

lượng đông đảo là giáo viên chúng ta cần phải thực hiện.  

Để đạt đến được mục tiêu giáo dục hiện nay thì cần phải có những “phương 

tiện” phù hợp. Mà một trong những “phương tiện” đó là đổi mới phương pháp 

dạy học. Để phát huy tính hiệu quả thì người giáo viên cần biết vận dụng các 

phương pháp một cách linh hoạt và khéo léo. Các phương pháp đó được kết hợp 

với các kĩ thuật dạy học phù hợp sẽ mang lại hiệu quả giáo dục rất cao. Có một kĩ 

thuật dạy học mà nó sẽ giúp các em diễn đạt kiến thức một cách ngắn gọn; dễ nhớ, 

dễ hiểu; có màu sắc bắt mắt, dễ nhìn và giúp các em phát triển ý tưởng, trình bày 

kết quả một cách khoa học, logic. Đó là phương pháp dạy học sử dụng kĩ thuật sơ 

đồ tư duy. Trong quá trình vận dụng vào việc đổi mới phương pháp dạy học, tôi 

thấy đây là một trong những kĩ thuật dạy học mang lại hiệu quả cao nên tôi đã 

chọn viết đề tài: “Vận dụng sơ đồ tư duy vào việc dạy học các môn học ở lớp 

4 theo chương trình GDPT 2018” tại trường Tiểu học… 

2. Mục tiêu của đề tài 

Nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh, hình thành và 

phát triển năng lực tự học, trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, 

sáng tạo của tư duy. Trong quá trình học, học sinh phải tự mình hoàn thành nhiệm 

vụ học tập - tự chiếm lĩnh kiến thức dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên. 

Giúp học sinh biết vận dụng sáng tạo kiến thức đã biết vào các tình huống học tập 



 

hoặc tình huống trong thực tiễn cuộc sống. Định hướng cho học sinh cách tư duy 

như phân tích, tổng hợp, khái quát hoá. Tăng cường sự phối hợp học tập cá nhân 

với học tập hợp tác (nhóm), tạo điều kiện để lớp học trở thành môi trường giao 

tiếp thân thiện giữa giáo viên và học sinh, học sinh và học sinh. Phát huy kĩ năng 

trình bày ý tưởng một cách có kế hoạch – khoa học, rèn luyện sự tự tin cho các 

em. Đó là mục tiêu mà nghiên cứu này hướng đến. 

3. Thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

 - Thời gian: trong năm học 2023 – 2024. 

- Đối tượng thực hiện: sử dụng phương pháp Sơ đồ tư duy vào việc dạy học 

các môn học ở lớp 4.  

- Phạm vi nghiên cứu: Học sinh lớp 4 trường Tiểu học Đồng Thái. 

 

II. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN 

1. Hiện trạng của vấn đề 

  * Đối với giáo viên: 

Qua quá trình thăm lớp, dự giờ khảo sát trước tác động, tôi nhận thấy thực 

trạng việc áp dụng “Sơ đồ tư duy” trong dạy học của giáo viên trong thời gian qua 

còn gặp nhiều khó khăn. Các phương pháp truyền thống như: dùng trực quan, 

giảng giải, vấn đáp,… vẫn chiếm ưu thế. Thực tế hiệu quả của việc giảng dạy kiến 

thức các môn học cho học sinh vẫn chưa cao. Khi dạy cho học sinh, giáo viên vẫn 

là người hoạt động chủ yếu, học sinh vẫn chưa phát huy được tính tích cực, chủ 

động và năng lực tự học. Vì thế, mỗi tiết học trở nên khô khan, nặng nề. 

Giáo viên đã nhận thức tầm quan trọng của nội dung kiến thức cần nắm 

vững song việc sử dụng các biện pháp dạy chưa phù hợp, chưa thu hút được sự 

tập trung của học sinh nên hiệu quả mang lại chưa cao. 

Trong việc đánh giá học sinh, giáo viên cũng đã chủ động nắm bắt được nội 

dung và phương pháp dạy học mới. Trong các hoạt động học tập của học sinh ở 

các tiết dạy học trên lớp, giáo viên đã chú ý lấy học sinh làm trung tâm, tích cực. 

Tuy nhiên, khi thiết kế bài dạy cũng như khi giảng dạy trên lớp nhiều khi giáo 

viên chưa chủ động thiết kế và dạy theo đối tượng học sinh của mình mà phụ 

thuộc nhiều vào tài liệu hướng dẫn. Hoặc nếu có chú ý thì giáo viên cũng mới chỉ 

tập trung vào việc hình thành kiến thức mới cho học sinh mà vô tình chưa quan 

tâm đến việc thường xuyên nhận xét, đánh giá, khích lệ học sinh để dễ dàng khai 

thác và phát triển các bài tập nhằm bồi dưỡng, phát huy tính tích cực, chủ động, 

sáng tạo và năng lực tự học cho học sinh. 

Nhiều khi giáo viên chưa thực sự nghiên cứu, tìm tòi, khai thác và vận dụng 

để có sự cải tiến, sáng tạo trong cách dạy, hướng dẫn bài tập một cách thụ động 



 

nên các em học sinh có khả năng vượt trội sẽ khó thể hiện được năng lực tư duy. 

Sáng tạo của mình. 

Giáo viên nắm chưa vững phương pháp mới do thời gian tập huấn ở cơ sở 

cũng như tự nghiên cứu tài liệu còn hạn chế. Chính vì vậy mà không ít giáo viên 

“ngại” áp dụng hoặc áp dụng nhưng không thường xuyên và hiệu quả không cao 

Trong quá trình tìm hiểu, dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm của đồng nghiệp 

cũng như nghiên cứu nội dung chương trình, phương pháp và hình thức tổ chức 

dạy học các môn học cho học sinh lớp 4 ở trường Tiểu học Đồng Thái tôi thấy 

những điều nói trên là sát thực. 

* Đối với học sinh: 

Đối với trường Tiểu học Đồng Thái nói chung và lớp 4D của tôi nói riêng số 

học sinh tích cực, tự giác chưa cao. Học sinh học tập còn thụ động, tư duy đi vào 

lối mòn, không kích thích được sự phát triển trí não. Điều đó làm cho một số học 

sinh tuy rất chăm học nhưng sự tiếp thu vẫn rất ít vì không biết liên kết kiến thức 

với nhau, không biết vận dụng những kiến thức đã học trước đó vào phần sau. 

Phần lớn số học sinh này khi đọc sách hay nghe giảng trên lớp chưa biết cách ghi 

chép để lưu thông tin, lưu kiến thức trọng tâm vào trí nhớ của mình. Mặc dù 

chương trình mới chú trọng tới việc “cá thể hóa hoạt động học tập của học sinh” 

để bản thân mỗi học sinh sẽ nỗ lực suy nghĩ, tìm tòi, khám phá, tự tìm ra cách giải 

quyết vấn đề. Song lứa tuổi các em còn bé nên sự tư duy, sáng tạo còn hạn chế. 

Sử dụng thành thạo sơ đồ tư duy trong dạy học khi đó học sinh sẽ học được 

phương pháp học, nhớ lâu kiến thức, tăng tính độc lập, chủ động, sáng tạo và phát 

triển tư duy. Rất nhiều kết quả nghiên cứu đã khẳng định bộ não của con người sẽ 

hiểu sâu, nhớ lâu và in đậm cái mà do chính mình tự suy nghĩ, tự viết, vẽ ra theo 

ngôn ngữ của mình. Vì vậy, việc sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh học tập một 

cách tích cực, huy động tối đa tiềm năng của bộ não. Tuy nhiên, việc lựa chọn sử 

dụng sơ đồ tư duy trong dạy học các môn học ở Tiểu học nói chung và các môn 

học ở lớp 4 nói riêng còn hạn chế. Thời gian giảng dạy cho một tiết dạy thường 

kéo dài hơn do học sinh chưa quen với phương pháp mới. 

Với đặc điểm về nhận thức của từng nhóm đối tượng học sinh, có những em 

chưa mạnh dạn, năng động, tích cực trong giờ học. Nhiều em còn thụ động trong 

quá trình tiếp thu bài, các em còn thiếu kĩ năng phân tích, tổng hợp. Các em chưa 

có thói quen hệ thống lại những gì mà các em học được. Khi tôi đưa ra câu hỏi: 

“Em có thể nhớ được đủ tác dụng của các dấu câu này được bao lâu?” Học sinh 

đã trả lời: “Vì em chưa học thuộc nên em không nhớ được đủ hết ạ!” Các em 

thường không nhớ lâu, hiểu sai bài học. Khi đó, nếu thoát li khỏi quyển sách giáo 

khoa, các em sẽ rất lúng túng khi nhắc lại nội dung kiến thức bài học hay ôn lại 



 

nội dung kiến thức chủ đề. Trong khi đó, đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo 

viên là hướng tới mục tiêu lôi cuốn sự tham gia, phát huy tính tích cực, chủ động, 

sáng tạo và phát triển năng lực tự học của tất cả các học sinh. Việc sử dụng sơ đồ 

tư duy đã giải quyết được vấn đề này, giáo viên giúp học sinh có thói quen khi tư 

duy lôgic theo hình thức sơ đồ hóa; hình thành kĩ năng hiểu - biết - tiếp thu - nhận 

dạng kiến thức có hệ thống. 

      Bước vào đầu năm học 2023 – 2024, tôi đã tiến hành khảo sát việc áp dụng sơ 

đồ tư duy vào giảng dạy cho học sinh của lớp mình ở các môn học cụ thể như sau: 

Khảo sát  

Lớp 4D 

 
Sĩ số 

Hứng thú 

học tập 

Sự hợp tác 

và giao tiếp 

Nắm vững 

kiến thức 

Ghi nhớ 

lâu, thuộc 

bài nhanh 

SL 
Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 

Đầu năm học 

2023 - 2024 
34 

 

10 
 

29,41 

 

13 

 

38,24 

 

8 

 

23,53 

 

6 

 

17,65 

  

Sau khi tiến hành khảo sát, tôi nhận thấy rằng: các em chưa hứng thú nhiều 

trong học tập, việc nắm bắt nội dung kiến thức còn chậm, lâu nhớ, lâu thuộc. Khả 

năng giao tiếp và hợp tác, khả năng ghi nhớ của học sinh còn hạn chế, mà ở lớp 4 

khối lượng kiến thức lại tương đối nhiều. Cho nên tôi đã hướng dẫn các em thiết 

lập những sơ đồ tư duy ở dạng đơn giản tùy vào khả năng của từng em (từng 

nhóm) học sinh. Sau khi thiết lập xong sơ đồ tư duy tôi sẽ hướng dẫn các em cách 

ghi nhớ, cách trình bày kết quả và cách phát triển thành một bài viết hoàn chỉnh. 

2. Giải pháp thực hiện sáng kiến để giải quyết vấn đề  

Có rất nhiều phương pháp, kĩ thuật dạy học nhằm phát huy năng lực tự học 

và phát huy tính tích cực của học sinh. Tuy nhiên trong phạm vi đề tài, tôi xin đưa 

ra một trong số các kĩ thuật dạy học mà bản thân tôi đã vận dụng và tôi thấy được 

sự hiệu quả. Kĩ thuật này có thể sử dụng trong việc giúp các em khám phá hình 

thành kiến thức hoặc trong việc tổng kết, ôn tập, báo cáo,… Đó là kĩ thuật “Sơ đồ 

tư duy”. 

Vậy “Sơ đồ tư duy” là gì? “Sơ đồ tư duy là một công cụ tổ chức tư duy. Đây 

là phương pháp tốt nhất để chuyển tải thông tin vào bộ não của bạn rồi đưa thông 

tin ra ngoài bộ não. Nó là một phương tiện ghi chép đầy sáng tạo và giúp “sắp 

xếp” ý nghĩ của bạn. Sơ đồ tư duy giúp ghi nhớ và liên kết các dữ kiện lại với 



 

nhau bằng cách sử dụng màu sắc, các đường vẽ, các biểu tượng, hình ảnh và từ 

ngữ. Một cấu trúc được phát triển ra các nhánh từ trung tâm. 

 

MindMap 10 điều nên học từ Albert Einstein (Ảnh sưu tầm) 

2.1. Giải pháp 1: Cho học sinh làm quen và tập đọc hiểu sơ đồ tư duy 

Cho học sinh làm quen và tập đọc hiểu sơ đồ tư duy bằng cách giới thiệu cho 

học sinh một số sơ đồ tư duy. Tùy vào mức độ của từng học sinh, lớp học mà giáo 

viên có thể vừa chỉ vào sơ đồ vừa dẫn dắt học sinh như: Từ một vấn đề hay một 

chủ đề chính đưa ra các ý lớn thứ nhất, ý lớn thứ hai, thứ ba,…mỗi ý lớn lại có 

các ý nhỏ liên quan với nó, mỗi ý nhỏ lại có các ý nhỏ hơn. Các nhánh có thể là 

đường thẳng hay đường cong. 

- Muốn hình thành một sơ đồ tư duy đạt hiệu quả, giáo viên cần tiến hành 

theo các yêu cầu sau: 

+ Bước 1: Giới thiệu cho học sinh các yêu cầu chung về cách “ghi chép” có 

hiệu quả trên sơ đồ tư duy gồm các nội dung sau: 

1 là dùng từ khóa và ý chính 

2 là viết cụm từ, không viết thành câu 

3 là dùng các từ có thể viết tắt 

4 là có tiêu đề 

5 là đánh số các ý 

6 là liên kết ý nên dùng nét đứt, mũi tên, số, màu sắc,… 

7 là ghi chép nguồn gốc thông tin để có thể tra cứu lại dễ dàng 

8 là sử dụng màu sắc để ghi chép 



 

+ Bước 2: Cho học sinh làm quen với sơ đồ tư duy bằng cách giới thiệu cho 

học sinh một số sơ đồ tư duy cùng với sự dẫn dắt của giáo viên để các em làm quen. 

+ Bước 3: Tập “đọc hiểu” sơ đồ tư duy sao cho học sinh khi nhìn vào sơ đồ 

tư duy có thể thuyết trình được nội dung bài học cũng như một chủ đề, một chương 

theo mạch lôgic của kiến thức. 

+ Bước 4: Cho học sinh thực hành vẽ sơ đồ tư duy trên giấy (Vẽ sơ đồ tư duy 

theo nhóm hoặc theo từng cá nhân). 

Ví dụ: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm quen và tập đọc hiểu sơ đồ tư duy 

bài Động từ (Sách giáo khoa Tiếng Việt 4 tập 1 – trang 41) 

 

 Ở giải pháp này, từ hoạt động hướng dẫn học sinh làm quen và tập đọc hiểu 

sơ đồ tư duy bên cạnh việc cung cấp nội dung kiến thức được thể hiện ở sơ đồ tư 

duy sẽ giúp các em phát huy được năng lực tự học; năng lực giao tiếp cơ bản như: 

kĩ năng lắng nghe, kĩ năng đặt câu hỏi; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo;… 

Qua đó hình thành và phát triển cho học sinh những kiến thức, phẩm chất và kĩ 

năng cơ bản phục vụ tốt trong quá trình học tập và phát triển bản thân.       

2.2. Giải pháp 2: Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tư duy 

Cách thiết lập một sơ đồ tư duy cần thực hiện qua 7 bước: 

Bước 1: Chuẩn bị: Giấy, bút màu, ý tưởng hoặc chủ đề. 

Bước 2: Vẽ chủ đề trung tâm: Là trọng tâm của vấn đề. 

- Muốn xác định được chủ đề, tôi hướng dẫn học sinh dựa vào tên bài học vì 

thông thường tên bài chứa nội dung của bài. 

- Chủ đề chính nên được vẽ ở trung tâm của tờ giấy, từ đó phát triển thêm 

các ý ra xung quanh. Có thể sử dụng những màu sắc để làm nổi bật chủ đề chính. 



 

Bước 3: Vẽ các nhánh chính: Là các ý chính của vấn đề (mỗi nhánh là 

một màu) 

- Ý của các nhánh chính nên được viết bằng chữ thường (chữ to) hoặc 

được viết bằng CHỮ IN HOA, nằm trên nét vẽ dày. 

- Các nhánh chính nên được vẽ theo một hướng góc chéo, không nằm ngang. 

Như vậy, có nhiều nhánh phụ khác có thể được vẽ tỏa ra dễ dàng hơn. 

Bước 4: Viết từ khóa cho mỗi nhánh: Từ khóa cần ngắn gọn.  

Học sinh có thể dùng những hình ảnh thay từ khóa để ghi nhớ theo cách riêng 

của mình. 

Bước 5: Vẽ các nhánh phụ: Vẽ ra từ các nhánh chính và các chi tiết hỗ trợ. 

- Nên vẽ các nhánh đó theo đường cong hơn là vẽ đường thẳng để vẽ được 

nhiều nhánh và sơ đồ tư duy nhìn rõ ràng, mềm mại, dễ đọc, dễ nhớ hơn. 

 - Có thể sử dụng linh hoạt các hình vẽ, màu sắc theo cách hiểu của bản thân. 

Bước 6: Có thể thêm hình ảnh minh họa (nếu có chuẩn bị trước). 

Ở bước này, để trí tưởng tượng của các em thoải mái bay bổng hơn bằng 

cách cho thêm nhiều hình ảnh sẽ giúp các ý quan trọng được thêm nổi bật, cũng 

như là lưu chúng vào trí nhớ mình tốt hơn, não bộ sẽ có khả năng tiếp thu những 

hình ảnh cao hơn chữ viết, sẽ giúp học sinh ghi nhớ lâu hơn khi sử dụng sơ đồ tư 

duy sáng tạo. 

Bước 7: Điền thông tin hoàn thiện sơ đồ. 

Ban đầu giáo viên cần hướng dẫn kĩ từ một đến hai, ba lần là các em có thể 

tự làm sơ đồ theo ý tưởng của mình được và có thể vận dụng vào nhiều môn học 

khác nhau, với các dạng bài học khác nhau. 

Một số ví dụ cụ thể về việc học sinh sử dụng sơ đồ tư duy vào quá trình học tập: 

➢ Ở mức đơn giản để giới thiệu bản thân: 

Từ sơ đồ của mình, các em sẽ giới thiệu bản thân của mình một cách tự tin 

hơn, đầy đủ thông tin hơn (không bị quên) và mang phong cách cá nhân hơn. 

   

Ảnh: Sơ đồ chuẩn bị để em tự giới thiệu về mình. 



 

➢ Dạng bài Khám phá kiến thức mới: 

* Ví dụ 1: Trong bài “Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và 

miền núi Bắc Bộ” (Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4, trang 24), sau khi đọc 

yêu cầu của bài tập, trả lời các câu hỏi gợi ý: 

+ Chủ đề trung tâm là gì? 

+ Các cách thức khai thác tự nhiên ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là gì? 

+ Làm ruộng bậc thang có ý nghĩa gì? Nó tập trung chủ yếu ở đâu?. 

+ Khai thác khoáng sản có vai trò gì và phân bố chủ yếu ở đâu? 

+ Việc xây dựng các công trình thủy điện có vai trò gì và được phân bố ở đâu? 

 Các em đã vẽ các sơ đồ tư duy như sau: 

 

Ảnh: Sơ đồ HS vẽ khi học bài:“Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du 

và miền núi Bắc Bộ” 

 

Ảnh: Sơ đồ HS vẽ khi học bài:“Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du 

và miền núi Bắc Bộ” 



 

      Điểm chung ở đây là yếu tố trung tâm mà các em xác định rất chính xác đó 

là “Cách thức khai thác tự nhiên ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ”. Những 

nhánh chính là các ý chính của nội dung bài, tùy vào khả năng hiểu biết của từng 

em mà mỗi em (mỗi nhóm) có cách thể hiện các nhánh phụ được phát triển từ 

nhánh chính một cách đa dạng và sinh động. 

*Ví dụ 2: Trong bài “Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Duyên hải miền 

Trung” (Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - trang 70), sau khi đọc nội dung 

thông tin, trả lời các câu hỏi, tôi đã hướng dẫn các em có thể hình thành các sơ đồ 

tư duy như sau: 

 

Ảnh: Sơ đồ HS vẽ khi học bài “Dân cư và hoạt động sản xuất  

ở vùng Duyên hải miền Trung” 

Qua sơ đồ này ta có thể thấy trong nội dung bài này, các em đã xác định được 

nội dung chính cần ghi nhớ. Đó là một số hoạt động kinh tế biển ở vùng Duyên 

hải miền Trung. Học sinh có thể thoả sức sáng tạo bằng cách vẽ và sử dụng bút 

màu làm nổi bật nội dung của bài học. 

*Ví dụ 3: Trong bài “Các số trong pham vị lớp triệu” (Sách giáo khoa Toán 

lớp 4 – trang 41), sau khi tìm hiểu nội dung bài, trả lời các câu hỏi, các em có thể 

hình thành các sơ đồ tư duy như sau: 

- Nhánh lớn thứ nhất, các em đã xác định được các lớp (đơn vị, nghìn, triệu) 

của một số. 

- Nhánh lớn thứ hai, các em đã xác định được các hàng của từng lớp trong 

một số. 



 

 
 

 

Ảnh: HS vẽ Sơ đồ “Hàng, lớp của các số trong phạm vi lớp triệu” 

Thông qua các sơ đồ tư duy này, các em học sinh đã có kĩ năng tổng hợp 

kiến thức và khái quát lại bằng những ý ngắn gọn, giúp cho việc ghi nhớ nội dung 

bài dễ dàng hơn. Dựa vào những hình ảnh thực tế thể hiện trên sơ đồ tư duy còn 

giúp cho các em dễ thuộc bài và ghi nhớ lâu hơn, giúp các em phát huy tính sáng 

tạo, tính thẩm mĩ của bản thân. 

➢ Dạng bài Thực hành, Ôn tập: 

Ở dạng bài này, học sinh sẽ biết hệ thông hóa kiến thức một cách ngắn 

gọn, sau đó dựa vào sơ đồ các em sẽ trình bày kết quả. Sau khi nhận xét bổ 

sung cho nhau, các em cũng có thể vẽ thêm các nhánh vào sơ đồ của mình cho 

hoàn thiện hơn. 



 

 

Ảnh: Sơ đồ được HS thiết kế trong bài “Ôn tập” (môn Khoa học) 

• Áp dụng trong văn miêu tả lớp 4: 

         Ở những tiết hướng dẫn học sinh quan sát, tìm ý các em có thể chọn chủ đề 

là con vật, cây cối… mà các em định quan sát. Có thể vẽ đơn giản hình ảnh con 

vật, cây cối đó, sau đó vẽ các nhánh biểu thị cho giác quan thường sử dụng khi 

quan sát: mắt, mũi, tay, chân, tai…Học sinh suy nghĩ tìm thêm các từ ngữ đa dạng 

hơn, phong phú hơn bằng cách động não và vẽ thêm các nhánh phụ tiếp theo.  



 

 

Ảnh: Sơ đồ được HS thiết kế trong bài “Lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật”.  

 

 

Ảnh: Sơ đồ được HS thiết kế trong bài “Lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối”. 

•  Áp dụng trong môn Toán lớp 4: 

        Dựa vào sơ đồ tư duy mà các em có thể nhớ được bài toán với nhiều 

cách khác nhau. Từ những kiến thức đã học ở phần bài mới các em tổng hợp 

lại các bước giải của bài toán dạng Tổng – Hiệu bằng sơ đồ tư duy. 



 

 

Ảnh: Sơ đồ được HS thiết kế trong bài “Ôn tập toán dạng  

Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó”. 

Bên cạnh đó, tôi còn hướng dẫn cho học sinh dùng sơ đồ tư duy để hệ thống 

lại các kiến thức đã học trong quá trình học bài và làm bài tập ở nhà.  
 

 

Ảnh: Sơ đồ tư duy được HS thiết kế trong việc học bài ở nhà. 

Dựa vào nội dung cụ thể của từng bài học, từng môn học. Tôi đã hướng dẫn 

các em vận dụng sơ đồ tư duy vào việc khám phá kiến thức cũng như tổng hợp 

kiến thức một cách đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu. Sơ đồ có sử dụng hình vẽ, màu 

sắc theo ý tưởng của các em, giúp các em phát huy tính sáng tạo, tính thẩm mĩ của 

bản thân. Khi trình bày, các em dựa vào sơ đồ đã vẽ nên cách trình bày sẽ đúng 

nội dung, đủ ý và có tính logic. Thông qua đó sẽ giúp các em tự tin hơn trước lớp, 

trước thầy cô và trong cuộc sống. 



 

2.3. Giải pháp 3: Hướng dẫn học sinh học tập độc lập, sử dụng sơ đồ tư 

duy để hỗ trợ học tập, phát huy tính tích cực, sáng tạo và phát triển năng lực 

tự học. 

Học sinh có thể tự sử dụng sơ đồ tư duy để hỗ trợ việc tự học ở nhà, tìm hiểu 

trước bài mới, củng cố, ôn tập kiến thức bằng cách vẽ sơ đồ tư duy trên giấy, bìa 

qua đó củng cố, khắc sâu kiến thức, kĩ năng ghi chép. 

Sơ đồ tư duy tối đa hóa được nguồn lực cá nhân, đặc biệt hữu ích trong các 

hoạt động nhóm. Mỗi thành viên đều rèn luyện được khả năng tư duy, kĩ năng 

thuyết trình cho bạn, cho giáo viên, cho phụ huynh nghe và làm việc khoa học ở 

trường hay ở nhà. Chỉ cần nhìn vào sơ đồ tư duy, bất kì thành viên nào cũng có 

thể thuyết trìnhvà nắm được nội dung kiến thức được trình bày. 

Hướng cho học sinh có thói quen lập sơ đồ tư duy trước hoặc sau khi học 

một bài, một chủ đề, một chương hay khi các em tự ôn lại kiến thức để ôn tập 

ngoài giờ lên lớp sau đó có thể báo cáo, chia sẻ với giáo viên. Học sinh có thể sử 

dụng sơ đồ tư duy để học tập trên tất cả các môn, tùy theo đặc điểm, nội dung kiến 

thức có thể áp dụng.  

Ảnh: Bài văn miêu tả cây phượng sau khi viết dàn ý theo sơ đồ tư duy 



 

 

Ảnh: HS vận dụng sơ đồ tư duy giải toán tổng- hiệu để làm bài ôn tập 

 

3. Kết quả sau khi áp dụng giải pháp sáng kiến tại đơn vị 

Ngoài những ưu điểm của các kĩ thuật, phương pháp dạy học khác thì tôi rất 

ấn tượng với hiệu quả mà kĩ thuật vận dụng sơ đồ tư duy mang lại. 

Kĩ năng trình bày trước đông người của học sinh lớp tôi ngày càng tốt hơn, 

các em mạnh dạn hơn sau khi được học và ghi nhớ kiến thức bằng sơ đồ tư duy. 

Tôi nghĩ rằng đây là một trong những kĩ năng cần rèn luyện của học sinh tiểu học 

ở trường tôi hiện nay. 

“Vận dụng sơ đồ tư duy vào việc dạy học các môn học ở chương trình lớp 

4” sẽ làm cho không khí học tập của tiết học thật sôi nổi, học sinh học bài tích 

cực, phát huy tối đa tính sáng tạo và tư duy lôgic của từng học sinh. Bên cạnh đó, 

còn giúp học sinh vận dụng các kiến thức mĩ thuật vào các môn học như: Toán 

học, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Hoạt động trải nghiệm,…nhằm đáp 

ứng quan điểm dạy học tích hợp. 

Việc sử dụng sơ đồ tư duy giúp giáo viên dễ dàng truyền đạt cho học sinh 

các kiến thức mà không đơn điệu hay nhàm chán. Các em đã biết cách ghi chép 

thông tin cần nắm, sắp xếp chúng theo ý hiểu của mỗi cá nhân các em. Thông qua 

kĩ thuật sơ đồ tư duy, các em sẽ ghi nhớ bài nhanh hơn, chủ động hơn, hạn chế 



 

tình trạng “học vẹt” ở các em. Đây là yếu tố rất quan trọng nhằm hỗ trợ cho các 

em ôn tập, hệ thống hóa lại kiến thức đã học để chuẩn bị cho những nội dung kiểm 

tra định kì trong năm học. Giúp các em học sinh có hứng thú học tập, dần dần các 

em không còn thấy áp lực khi lên lớp, các em dần cảm nhận được “Mỗi ngày đến 

trường là một ngày vui”. 

Trong quá trình dạy học và sử dụng sơ đồ tư duy ở một số môn học lớp 4, 

lớp tôi đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau: 
 

Khảo sát 

 

Lớp 4D 
 

Sĩ 

số 

Hứng thú 

học tập 

Sự hợp tác 

và giao tiếp 

Nắm vững 

kiến thức 

Ghi nhớ lâu, 

thuộc bài 

nhanh 

SL 
Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 

 

Đầu năm học 

 

34 
 

10 

 

29,41 

 

13 

 

38,24 

 

8 

 

23,53 

 

6 

 

17,65 

 

Giữa học kì II 

 

34 
 

20 

 

58,82 

 

24 

 

70,59 

 

18 

 

52,94 

 

20 

 

58,82 

 

4. Hiệu quả của sáng kiến 

Kết quả trên đã chứng minh được hiệu quả của việc sử dụng Sơ đồ tư duy 

trong dạy học. Cụ thể như sau: 

4.1 Hiệu quả về khoa học 

Sơ đồ tư duy sẽ hình thành cho học sinh tư duy mạch lạc, hiểu biết vấn đề 

một cách hệ thống, khoa học giúp các em phát huy tốt tính tích cực, chủ động, 

sáng tạo cũng như phát triển tốt năng lực tự học, tư duy lôgic góp phần nâng cao 

kết quả học tập các môn học cho học sinh lớp 4 nói riêng và học sinh Tiểu học 

nói chung. 

4.2 Hiệu quả về kinh tế 

Việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học đặc biệt trong dạng bài ôn tập, củng 

cố kiến thức sẽ giúp cho các em ghi lại kiến thức ngắn gọn, rõ ràng, từ đó sẽ tiết 

kiệm được giấy, vở trong quá trình ghi chép. 

Giáo viên sử dụng sơ đồ tư duy dưới dạng hình ảnh đã được chuẩn bị, khi đó 

phương tiện, đồ dùng dạy học bằng vật thật sẽ được hạn chế. Giáo viên đã 

giảm được kinh phí khi chuẩn bị phương tiện, đồ dùng dạy học. 



 

4.3 Hiệu quả về xã hội 

- Khi duy trì được biện pháp sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học các môn 

học kết quả học tập của học sinh có sự tiến bộ rõ rệt. 

          - Về phía giáo viên: 

+ Giúp cho giáo việc thiết kế bài dạy, sắp xếp các ý tưởng theo một trình tự 

khoa học, lôgic, trực quan, hệ thống trên cơ sở mục tiêu, kiến thức trọng tâm của 

bài học. Nó giúp giáo viên cập nhật thông tin, bổ sung các kiến thức khoa học mới 

một cách dễ dàng nên làm cho bản thiết kế bài dạy hấp dẫn hơn. 

+ Có thể lập kế hoạch giảng dạy của mình, giáo viên có thể giảm số lượng 

ghi chú cần trong các kế hoạch, từ đó kế hoạch bài dạy trở nên ngắn gọn, rõ ràng, 

dễ theo dõi. 

+ Việc giảng dạy và trình bày các khái niệm trong lớp học thông qua việc 

cung cấp các trọng tâm hữu ích cho học sinh có sơ đồ tư duy là công cụ lý tưởng. 

+ Dễ dàng kiểm tra suy nghĩ cũng như kiến thức của học sinh trước giờ lên 

lớp và sau khi kết thúc bài học. 

 - Về phía học sinh: 

+ Các em sẽ nhớ kiến thức lâu hơn; biết biến những ý tưởng tưởng như phức 

tạp thành đơn giản hơn; cải thiện khả năng thuyết trình; phát triển tư duy sáng tạo. 

+ Các em chỉ cần một lượng thời gian vừa đủ là có thể ôn tập được một lượng 

kiến thức của một chủ đề, một chương. 

+ Gợi hứng thú cho học sinh một cách tự nhiên nhờ đó giúp các em tiếp thu 

nhiều hơn, tích cực, chủ động hơn trong quá trình tham gia học tập. 

 - Việc sử dụng sơ đồ tư duy còn giúp các bậc phụ huynh cùng các con ôn 

tập các kiến thức ở nhà sau giờ học ở trường. 

5. Tính khả thi 

Sáng kiến phù hợp và đã áp dụng thực tế tại lớp 4D năm học 2023 - 2024 

mang lại hiệu quả cao và có đã dùng phổ biến trong các môn học ở các khối lớp 

trong trường. 

6. Thời gian thực hiện đề tài, sáng kiến 

 Đề tài nghiên cứu được thực hiện trong năm học 2023 – 2024. 

7. Kinh phí thực hiện đề tài, sáng kiến 

 Đề tài được thực hiện ít ảnh hưởng tới kinh phí.   

 

 

 



 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 Để sáng kiến được hoàn thiện và thành công hơn, tôi xin đưa ra một số kiến 

nghị sau: 

 - Về phía nhà trường: Ban lãnh đạo nhà trường thường xuyên tổ chức các 

chuyên đề, tạo điều kiện để giáo viên có thể nâng cao trình độ chuyên môn, đáp 

ứng đầy đủ cơ sở vật chất cho công tác dạy và học.  

 - Về phía giáo viên: Giáo viên cần thường xuyên trau dồi kiến thức, kĩ năng, 

đổi mới phương pháp giảng dạy, đa dạng hóa các hoạt động của môn học, luôn 

quan tâm, động viên và khuyến khích học sinh của mình. 

 - Về phía phụ huynh học sinh: Các bậc cha mẹ cần quan tâm hơn nữa đến 

việc học tập của các con, tạo điều kiện thuận lợi nhất để con có thể tiếp thu kiến 

thức vfa phát triển tư duy. 

 Trên đây là một số kinh nghiệm tôi đã vận dụng trong quá trình dạy học các 

môn chương trình tiểu học. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các 

đồng chí chỉ đạo chuyên môn và đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn. 

 Tôi xin chân thành cảm ơn! 

  

Đồng Thái, ngày 19 tháng 04 năm 2024 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN                                  Người viết sáng kiến 

          (ký tên, đóng dấu)                                                           

 

 

 

            Hoàng Thị Diệu Linh 
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